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Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010, Ủy ban Kinh tế được phân công chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Để chuẩn bị cho báo cáo thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức làm việc với các chuyên gia, các cơ quan tổ chức hữu quan và khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Ngày 25 tháng 9 năm 2010, Ủy ban Kinh tế đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Quốc hội một số vấn đề chủ yếu sau đây: 

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
Luật kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001 là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Về cơ bản các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành là phù hợp với các yêu cầu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và loại hình doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm bình quân tăng 27%/năm và tính đến hết năm 2009 đã tái vốn đầu tư trở lại cho nền kinh tế tăng 13 lần so với năm 2000. 
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm lần này được dựa trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành và xuất phát từ những nhu cầu bức xúc trong thực tế hoạt động. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được chuẩn bị khá kỹ, đã tiếp thu ý kiến của các đối tượng có liên quan, nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Phạm vi và các nội dung sửa đổi, bổ sung Chính phủ trình lần này chỉ tập trung vào một số vấn đề, đó là: sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; sửa đổi để phù hợp với các luật có liên quan và sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ổn định và bền vững.
Qua thảo luận, hầu hết ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

Về cơ bản, Ủy ban Kinh tế nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, trong một số điều, khoản còn có các ý kiến như sau:

1. Về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (Điều 6 và Điều 105)

Theo cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm khi gia nhập WTO cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới là việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở nước ngoài không cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam nhưng vẫn được cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Qua thảo luận, Ủy ban Kinh tế tán thành bổ sung quy định cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới nhằm phù hợp với các cam kết của WTO. Tuy nhiên, do hoạt động này có liên quan đến việc chuyển ngoại tệ từ trong nước ra nước ngoài thông qua thanh toán phí bảo hiểm, cũng như dòng tiền từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua thanh toán bồi thường tổn thất, vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng các quy định trong khuôn khổ cam kết nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch vụ bảo hiểm qua biên giới đối với dịch vụ gốc (các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm trực tiếp) để tránh thất thoát ngoại tệ và thất thu thuế của Nhà nước.  
2. Về tái bảo hiểm bắt buộc (Điều 9)
Theo cam kết trong Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ  (BTA) và WTO, việc quy định phải tái bảo hiểm bắt buộc cho công ty tái bảo hiểm quốc gia như Luật hiện hành là không phù hợp. Việc bỏ quy định về tái bảo hiểm bắt buộc, đồng thời quy định về năng lực của doanh nghiệp tái bảo hiểm phải có hệ số tín nhiệm của doanh nghiệp là phù hợp với những cam kết trong BTA và WTO cũng như thông lệ quốc tế. 

Tuy nhiên, qua thảo luận còn có một số ý kiến như sau:

- Có ý kiến đề nghị nên quy định cụ thể tiêu chí hệ số tín nhiệm của doanh nghiệp ngay trong dự thảo Luật cho chặt chẽ, vừa dễ áp dụng, vừa giảm bớt những điều cần phải hướng dẫn của Chính phủ.

- Có ý kiến đề nghị để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không tái bảo hiểm ở mức an toàn cần thiết hoặc trường hợp tái bảo hiểm quá nhiều (gần như bán dịch vụ gốc), đặc biệt là cho doanh nghiệp nước ngoài, gây tổn hại lợi ích quốc gia, đề nghị nghiên cứu quy định các tiêu chí, định mức, tỷ lệ tái bảo hiểm cụ thể trong dự thảo Luật này.

Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc tái bảo hiểm là do doanh nghiệp hoàn toàn chủ động nhằm san sẻ rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những hợp đồng dịch vụ bảo hiểm lớn như: bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm các công trình dầu khí... thì các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước không đủ khả năng tài chính. Do đó, tán thành việc sửa đổi, bổ sung điều này cho phù hợp với cam kết của Việt Nam, tuy nhiên đề nghị cần quy định cụ thể tiêu chí hệ số tín nhiệm của doanh nghiệp ngay trong dự thảo Luật để đảm bảo tính pháp lý cao hơn tạo điều kiện cho việc thực hiện áp dụng Luật sau này. Ví dụ quy định về tiêu chí, định mức, tỷ lệ tái bảo hiểm...  
3. Về các vấn đề liên quan đến đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh (Điều 10)
Dự thảo Luật quy định những vấn đề liên quan đến đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm nhằm khắc phục những vấn đề mà trong thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát sinh như: Luật đấu thầu chưa có quy định về đấu thầu trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm dẫn đến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm thiếu minh bạch trong cạnh tranh đối với dịch vụ bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm nội ngành không đảm bảo tính công khai trên thị trường về thông tin, mức phí, mức bồi thường bảo hiểm...
Về vấn đề này, qua thảo luận có các loại ý kiến:
- Có ý kiến đề nghị, cần quy định chi tiết trong dự thảo Luật nội dung về đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh thì mới có cơ sở pháp lý buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Có ý kiến đề nghị xem xét các nội dung sửa đổi sao cho phù hợp với Luật đấu thầu, Luật cạnh tranh... và cho rằng, quy định về đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh như trong dự thảo Luật chỉ phù hợp đối với doanh nghiệp sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước thì sao? Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung quy định khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng vốn không phải ngân sách nhà nước đấu thầu dịch vụ bảo hiểm để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
- Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành với những quy định có tính nguyên tắc về đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm như trong dự thảo Luật và nhất trí để cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm hướng dẫn cụ thể, kiểm soát hoạt động trong lĩnh vực này cho phù hợp với những đặc thù riêng (quy định về bảo hiểm nội ngành, phí bảo hiểm hoặc chi trả hoa hồng bảo hiểm...) của hoạt động kinh doanh bảo hiểm như quy định tại Điều này.
4. Sửa đổi quy định về hình thức doanh nghiệp (Điều 59)
Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành quy định các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh và doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dưới các hình thức là công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất như Luật doanh nghiệp. 

Về vấn đề này, qua thảo luận có các loại ý kiến như sau:

- Có ý kiến đề nghị xem xét các loại hình doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành, quy định chế tài đối với loại hình bảo hiểm tương hỗ như thế nào.
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung hợp tác xã kinh doanh bảo hiểm vào loại hình doanh nghiệp bảo hiểm, vì hợp tác xã cũng là loại hình kinh tế có tổ chức kinh doanh.
Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành sửa đổi, bổ sung quy định về các loại hình doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp vơi Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định HTX kinh doanh bảo hiểm vào trong dự thảo Luật vì hợp tác xã cũng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân (quy định của Luật hợp tác xã năm 2003).  

 5. Về điều kiện cấp phép (Điều 63)

Cũng như hoạt động ngân hàng, chứng khoán, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động đặc thù trong lĩnh vực tài chính, cần phải có những yêu cầu bắt buộc về năng lực tài chính đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ bổ sung điều kiện bắt buộc về năng lực tài chính và bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, để chặt chẽ, rõ ràng đề nghị cần quy định cụ thể, chi tiết, ngay trong dự thảo Luật như: điều kiện về tổng tài sản, số năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tỷ lệ góp vốn của thể nhân, pháp nhân, không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm... hoặc quy định rõ ràng hơn thế nào là bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp.   
6. Về sửa đổi các quy định phải được Bộ Tài chính chấp thuận (Điều 69)

Trong Tờ trình Chính phủ đề nghị bổ sung quy định việc thay đổi “Chuyên gia tính toán“  và “Đầu tư ra nước ngoài“ phải được Bộ Tài chính chấp thuận. 

Qua thảo luận, có các loại ý kiến như sau:

Có ý kiến cho rằng việc thay đổi chuyên gia tính toán là hoạt động nghiệp vụ bình thường của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; đầu tư ra nước ngoài hay đầu tư trong nước đã có pháp luật về đầu tư điều chỉnh, do đó đề nghị không cần thiết phải bổ sung quy định này. 
Nhiều ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành bổ sung quy định khi doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi về chuyên gia tính toán và khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài đều phải được Bộ Tài chính chấp thuận như quy định của dự thảo Luật vì cho rằng: 

(1) Chuyên gia tính toán là người chịu trách nhiệm tính toán phí bảo hiểm, tính toán dự phòng nghiệp vụ, đánh giá thường xuyên khả năng thanh toán của DNBH, được chủ động báo cáo cơ quan quản lý bảo hiểm áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm tính an toàn tài chính... 

(2) Đầu tư ra nước ngoài và đầu tư trở lại nền kinh tế là hoạt động hết sức bình thường trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh lợi mà còn phải bảo đảm an toàn và tính thanh khoản để bồi thường bảo hiểm hoặc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm. 
Do đó, cần phải được quản lý thận trọng và chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm và quyền lợi quốc gia. 
7. Về trích lập quỹ bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm (Điều 97)   
Qua thảo luận có các loại ý kiến như sau:
- Có ý kiến cho rằng, thời gian qua nhiều luật đã ban hành có quy định về việc thành lập quỹ và băn khoăn về hiệu quả sử dụng quỹ, ai là người quản lý, điều hành, nguồn trích quỹ, tính khả thi của việc thành lập quỹ, có khó khăn gì cho doanh nghiệp khi phải trích từ doanh thu bảo hiểm cho quỹ này vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá phí bảo hiểm.v.v... Có ý kiến cho rằng, khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị phá sản thì phải giải quyết theo Luật phá sản, mà theo nguyên tắc giải quyết phá sản thì ưu tiên thứ nhất là giải quyết quyền lợi người lao động (người mua bảo hiểm), thứ hai là tiền thuế của Nhà nước... do đó không cần thiết thành lập quỹ này. 
- Có ý kiến còn băn khoăn về quy định các doanh nghiệp ở nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới cũng phải trích lập quỹ có tính khả thi không, vì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở nước ngoài không cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam, do vậy cần quy định sao cho phù hợp để khi xảy ra rủi ro thì người sử dụng dịch vụ bảo hiểm cũng được bảo vệ.
- Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế nhất trí việc bổ sung khoản 3 Điều 97 về việc doanh nghiệp bảo hiểm trích lập quỹ bảo vệ cho người mua bảo hiểm và cho rằng đây là hình thức bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra đối với thị trường tài chính (hiện nay các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore.... đã thực hiện). Tuy nhiên, cần quy định cụ thể trong Luật nguyên tắc về tỷ lệ trích lập, cách thức quản lý và sử dụng quỹ này để Chính phủ có căn cứ hướng dẫn cho phù hợp với từng thời kỳ. 
8. Về chức năng quản lý nhà nước (Điều 120 và Điều 122)

Để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời và thống nhất về chức năng vừa quản lý vừa giám sát thị trường bảo hiểm, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh. Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung thêm chức năng giám sát cùng với chức năng thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, kinh doanh bảo hiểm là hoạt động trong thị trường tài chính nên có tính đặc thù và là loại hình kinh doanh có điều kiện do đó bổ sung quy định thanh tra chuyên ngành bảo hiểm vào trong dự thảo Luật.

Về vấn đề này, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế nhất trí với quy định bổ sung thêm chức năng giám sát vào Điều 120 và thanh tra chuyên ngành vào Điều 122 như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể nội dung, hình thức giám sát và cần làm rõ “nội dung” của thanh tra chuyên ngành bảo hiểm, tương tự như thanh tra chứng khoán, thanh tra hải quan, thanh tra thuế... nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù của kinh doanh bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra.
- Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 3 giải thích từ ngữ đối với cụm từ “giám sát” và “thanh tra” thuộc lĩnh vực bảo hiểm để không bị hiểu lầm giữa thanh tra và giám sát của một số luật chuyên ngành khác.

Ngoài các nội dung trên, một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật trình lần này chỉ sửa đổi, bổ sung quy định tại 16 điều nhưng có đến 7 điều có nội dung dự kiến giao Chính phủ quy định, do đó đề nghị trong một số điều khoản có thể nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể vào dự thảo Luật, hạn chế việc giao Chính phủ quy định bằng các văn bản dưới Luật để khi Luật có hiệu lực thi hành có thể triển khai thực hiện được ngay. 
Trong quá trình thẩm tra dự án Luật, một số nội dung có liên quan đã được Ủy ban Kinh tế đề cập trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Luật này.
*

*        *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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